

     UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin tổng quát 
	- Tên học phần: 

	- Tên tiếng Anh: 

	- Mã học phần: 

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

Cơ bản                                 (       Cơ sở ngành               
 (
Chuyên ngành                     (       Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp         (

	

	- Số tín chỉ: 

	+ Số tiết lý thuyết:

	+ Số tiết thực hành:

	- Tự học:         tiết

+ Đọc tài liệu:       tiết

+ Làm bài tập:       tiết

+ Thực hiện project:        tiết

+ Hoạt động khác (nếu có):         tiết

	- Học phần tiên quyết:

	- Học phần học trước:


2. Mô tả học phần 
…

3. Mục tiêu học phần

…

4. Nguồn học liệu
Tài liệu bắt buộc:

[1] ...

[2] …

Tài liệu không bắt buộc:

[3] ...

[4] ...

Tài nguyên khác:

…

5. Chuẩn đầu ra học học phần 

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra của CTĐT theo mức độ sau:

N : Không đóng góp/không liên quan

S : Có đóng góp/liên quan nhưng không nhiều
H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp

	
	
	ELO1
	ELO2
	ELO3
	ELO4
	ELO5
	ELO6
	ELO7
	ELO8
	ELO9
	ELO10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chi tiết Chuẩn đầu ra được mô tả trong bảng sau:

	Chuẩn đầu ra học phần
	CĐR của CTĐT

(ELOx)

	Kiến thức
	
	
	

	
	
	
	

	Kỹ năng
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Thái độ
	
	
	

	
	
	
	


6. Chỉ báo thực hiện chuẩn đầu ra  

	Chuẩn đầu ra

CELOx
	Chỉ báo thực hiện

CELOx.y
	Mô tả chỉ báo thực hiện

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	…
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	…
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	…
	

	…
	
	

	
	…
	


7. Đánh giá học phần

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chỉ báo thực hiện

(CELOx.y)
	Tỉ lệ (%)

	A. Đánh giá quá trình
	50

	A.1 Đánh giá thái độ học tập 
	25

	Tham dự lớp  
	
	
	
	

	Làm bài tập đầy đủ
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	A.2 Kiểm tra giữa kỳ
	25

	Tự luận/trắc nghiệm/bài tập lớn/ ...  
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	B. Đánh giá kết thúc học phần
	50

	Tự luận/trắc nghiệm/bài tập lớn/ ...  
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


8. Nội dung chi tiết học phần 

8.1. Lý thuyết

	Buổi
	Nội dung
	Hoạt động dạy, học và đánh giá
	Chỉ báo thực hiện

CELOx.y
	Tài liệu tham khảo

	1
	Chương 1:

…

…
	Hoạt động dạy:

(mô tả chi tiết)


	
	Giáo trình [m], trang … đến …



	
	
	Hoạt động tự học:

(mô tả chi tiết)


	
	

	
	
	Hoạt động đánh giá:

(mô tả chi tiết)


	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	…
	
	
	
	


8.2.Thực hành

	Buổi
	Nội dung
	Chỉ báo thực hiện

CELOx.y
	Tài liệu tham khảo

	1
	Bài tập 1:

…

…
	
	Giáo trình [m], trang … đến …



	2


	
	
	

	3


	
	
	

	…
	
	
	


9. Quy định của học phần
- Giờ tự học: Ngoài giờ lên lớp theo thời khóa biểu, sinh viên sẽ phải đầu tư … giờ tự học/ tín chỉ lý thuyết và thực hành như:

+ Chuẩn bị bài học trước giờ học; Đọc tài liệu tham khảo; Xem xét và củng cố bài học sau giờ học

+ Nghiên cứu, làm bài tập, làm việc nhóm …

+ Hoàn tất nhật ký việc tự học.

- Sinh viên dự lớp đầy đủ, nếu vắng quá 20% số tiết (> ... tiết) sẽ không được dự thi.

- Làm bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên.

- Sinh viên vắng vào buổi kiểm tra giữa kỳ/ thực hành không có lý do sẽ nhận 0 điểm.

10. Phiên bản chỉnh sửa 

Lần …, ngày …
12. Phụ trách học phần

- Bộ môn:   

Khoa:      

- Địa chỉ và email liên hệ:

- Điện thoại:

Bình Dương, ngày         tháng      năm 20…
TRƯỞNG KHOA
         GIÁM ĐỐC CTĐT           GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

PHỤ LỤC 
RUBRIC CÁC BÀI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ (Thang điểm 10)

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH 

1. Rubric tham dự lớp

	TIÊU CHÍ
	TỐT (10 điểm)
	ĐẠT (8 điểm)
	CHƯA ĐẠT  (0 điểm)

	Thời gian tham dự
	80 - 100%  ( 6đ)
	60 - 80%  (5đ)
	Ít hơn 60% (0 đ)

	Thái độ tham dự
	Chú ý, tích cực đóng góp (4đ)
	Có chú ý và đóng góp (3đ)
	Không chú ý/không đóng góp


2. Rubric hoàn thành bài tập

	TIÊU CHÍ
	TỐT (… điểm)
	ĐẠT (… điểm)
	CHƯA ĐẠT (0 …điểm)

	
	80 - 100% (…đ)
	60 - 79% (…đ)
	Ít hơn 60% (… đ)

	
	80 - 100% (…đ)
	60 - 79% (…đ)
	Ít hơn 60% (… đ)

	
	80 - 100% (…đ)
	60 - 79% (…đ)
	Ít hơn 60% (… đ)


3. Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ số 1 

	Chỉ báo thực hiện

CELOx.y
	Tiêu chí đánh giá
	TỐT

(... điểm)
	ĐẠT

(... điểm)
	CHƯA ĐẠT (...điểm)

	
	
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>

	…
	
	
	
	


4. Rubric đánh giá bài kiểm tra giữa kỳ số … 

	Chỉ báo thực hiện

CELOx.y
	Tiêu chí đánh giá
	TỐT

(... điểm)
	ĐẠT

(... điểm)
	CHƯA ĐẠT (...điểm)

	
	
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>

	…
	
	
	
	


…

ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN

1. Rubric bài kiểm tra kết thúc học phần số 1

	Chỉ báo thực hiện

CELOx.y
	Tiêu chí đánh giá
	TỐT

(... điểm)
	ĐẠT

(... điểm)
	CHƯA ĐẠT (...điểm)

	
	
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>

	…
	
	
	
	


2. Rubric bài kiểm tra kết thúc học phần số …

	Chỉ báo thực hiện

CELOx.y
	Tiêu chí đánh giá
	TỐT

(... điểm)
	ĐẠT

(... điểm)
	CHƯA ĐẠT (...điểm)

	
	
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>
	<Mức độ hoàn thành yêu cầu>

	…
	
	
	
	


…

* Ghi chú: 

- Điểm tổng kết học phần sẽ được tính dựa vào tỷ lệ mô tả ở mục 7, tính thành 2 cột điểm:

1. Điểm quá trình

2. Điểm kết thúc học phần

- GV có thể linh hoạt quyết định số lượng bài kiểm tra đánh giá cho phù hợp, đảm bảo đáp ứng kết quả học tập mong đợi của môn học

- GV lưu lại các bảng điểm chi tiết trong hồ sơ GV để đối chiếu khi cần

BM.27









